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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ Luật Lâm nghiệp 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 
Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh; 
Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT/BNNPTNT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi bổ sung Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT/BNNPTNT ngày 20/10/2019  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung quản lý  đầu tư công trình lâm sinh;
Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 

Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT/BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT/BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng quy định một số định mức kinh tế-kỹ thuật về lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT/BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;

Thực hiện Công văn số 9471/BNN-LN ngày 26/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế; Công văn số 41/UBND-NN ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế;

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng đơn giá cho 01ha trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; tổ chức đăng tải toàn văn dự thảo trên cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian 30 ngày; lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương để hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với những nội dung như sau:
1. Căn cứ pháp lý để xây dựng đơn giá

- Định mức lao động trồng, chăm sóc rừng: Dựa trên căn cứ các định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng trên đất đồi núi theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số định mức kinh tế kỹ thuật về lâm nghiệp. Áp dụng các hệ số điều chỉnh định mức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là nhóm đất 4, nhóm thực bì là nhóm 2, cự ly di chuyển dưới 1km, độ dốc từ 20-250.

- Đơn giá ngày công được tính toán dựa trên Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2019 của Bộ Lao động thương binh và xã hội; Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó Công nhân sản xuất, cung ứng giống, trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng áp dụng bậc 4/7, hệ số cấp bậc là 2,55, đơn giá ngày công là 327.038đ/ngày; lao động thiết kế áp dụng bậc 4/9, hệ số cấp bậc 3,33, đơn giá ngày công là 427.073đ/ngày.
- Chi phí chung bằng 5% của chi phí trực tiếp (áp dụng tại điểm b, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT).

- Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước bằng 5,5% của tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung (áp dụng tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT).
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (chi phí thiết kế): Được tính toán dựa trên Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chi khác (Kiểm toán, Thẩm tra phê duyệt, quyết toán): Được tính toán dựa trên Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021.
- Chi phí dự phòng được tính bằng 5% của tổng chi phí xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi khác áp dụng tại khoản 6, Điều 5 Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT).
- Về cây giống: Căn cứ theo báo giá của các công ty giống cây trồng.
- Loài cây trồng: Thông, Lim, Re (các loài cây này đã được trồng theo Chương trình đầu tư nâng cấp, cải tạo rừng phòng hộ giai đoạn 2015-2020 và sinh trưởng, phát triển tốt ở điều kiện lập địa tỉnh Bắc Ninh).
- Nội dung tính toán đơn giá trồng rừng thay thế được tính cho đầu tư trồng và chăm sóc rừng trồng năm thứ nhất và 4 năm chăm sóc tiếp theo, áp dụng theo Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp kỹ thuật lâm sinh; Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp; Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng quy định một số định mức kinh tế-kỹ thuật về lâm nghiệp.

2. Đơn giá trồng rừng thay thế 

Đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác bằng hình thức nộp tiền về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là 226.868.000 đồng/ha (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn đồng), bao gồm:
	- Chi phí xây dựng:
	  191.612.922   
	đồng

	- Chi phí quản lý:     
	      5.748.388      
	đồng

	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
	15.447.230
	đồng

	- Chi khác:     
	   3.255.971          
	đồng

	- Chi phí dự phòng:            
	   10.803.226 
	đồng


(Có phụ biều chi tiết kèm theo)

3. Thời hiệu áp dụng: Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để làm cơ sở tổ chức thực hiện./. 
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